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V/v nâng cao chất lượng công tác xét 
giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, xét 

tha tù trước thời hạn có điều kiện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày       tháng       năm 2024 

 
Kính gửi:  

- Các cơ quan: Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, 
Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 180/VPCP-NC ngày 09/01/2024 của Văn phòng 

Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về nâng cao 
chất lượng công tác xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, xét tha tù trước thời 
hạn có điều kiện; việc này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các các cơ quan, đơn vị, 

địa phương quan tâm triển khai một số nội dung sau đây: 

1. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 

174/KH-UBND ngày 19/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai 
thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng đối với 
người chấp hành xong hình phạt tù; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/7/2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi 
hành án hình sự tại cộng đồng trong tình hình mới và công tác tái hòa nhập cộng 

đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch 
số 382/KH-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh xây 

dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô 
thị; xây dựng xã, phường, trị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển 

hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2023-2030; Kế 
hoạch số 397/KH-UBND ngày 24/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển 
khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Kế hoạch số 
414/KH-UBND ngày 13/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng “xã, 

phường, thị trấn không có ma túy” trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện: 

2.1. Công an tỉnh: 

- Chỉ đạo các cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh tăng cường, nâng cao chất 

lượng công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, yên tâm lao động, cải tạo, 
chấp hành tốt nội quy, quy định để hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước, 
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sớm trở về với gia đình và xã hội, trở thành người công dân có ích. 

- Chỉ đạo Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh trong công tác thẩm 

định hồ sơ, họp xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, xét tha tù trước 
thời hạn có điều kiện cho phạm nhân theo đúng quy định của pháp luật và các 
văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền trước khi gửi Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định. 

- Chỉ đạo Trại tạm giam, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện 

triển khai, thực hiện tốt công tác lập hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành 
án phạt tù; xét tha tù trước thời hạn có điều kiện, hạn chế mức thấp nhất hồ sơ 

không đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoặc số phạm nhân tuy có đủ điều kiện nhưng 
không được lập hồ sơ. Tiếp tục nâng cao chất lượng hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ được 

lập đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, xét tha tù trước thời hạn có 
điều kiện cho phạm nhân đã đủ điều kiện theo quy định. 

- Tiếp tục quan tâm, tăng cường cơ sở vật chất, biên chế cán bộ đảm 
nhiệm công tác thi hành án hình sự tại Trại tạm giam, Cơ quan Thi hành án hình 

sự Công an cấp huyện; thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, 
giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, 

phòng chống tái phạm và vi phạm pháp luật. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt 
công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong 

hình phạt tù, tạo điều kiện cho họ thực hiện các quyền, nghĩa vụ công dân theo 
quy định của pháp luật; thường xuyên rà soát, thống kê, đánh giá chính xác tình 

hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Trên cơ sở đó, chủ 
động phối hợp các sở, ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội; Tư pháp; Tòa 

án; Viện kiểm sát… củng cố hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc. 

- Nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác thi 
hành án hình sự; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp số liệu, tình hình, đánh giá kết 

quả thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp 
hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, báo cáo kết quả theo quy định. 

2.2. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh 

- Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác xét giảm thời hạn chấp hành án 
phạt tù, xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho người đang chấp hành án phạt 

tù theo quy định của pháp luật.  

- Chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 

việc kiểm sát công tác lập hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, 
xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân chấp hành án tại các Nhà 

tạm giữ trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

2.3. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

- Tiếp tục hướng dẫn cho người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản 
xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù có nhu 
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cầu vay vốn về hồ sơ vay vốn, trình tự và thủ tục cho vay, kỳ hạn trả nợ, mức trả 
nợ, đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện; việc gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn thực 

hiện theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg và quy định của pháp luật.  

- Chủ động phối hợp Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cấp 
huyện trong quá trình theo dõi, giám sát thực hiện vốn vay đối với người chấp 

hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người 
chấp hành xong án phạt tù. 

- Quản lý, huy động và sử dụng nguồn vốn, thực hiện cho vay đúng đối 
tượng, điều kiện; thường xuyên phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời 

xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cho vay theo quy 
định tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.  

2.4. Các sở, ban, ngành; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội 

Theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật triển khai, phối hợp 

thực hiện tốt các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành 
xong hình phạt tù; tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân 

tham gia giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương. 

2.5. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ 
chức xã hội và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả 
các văn bản đã nêu tại Mục 1; đặc biệt, là công tác tiếp nhận, quản lý, giám 

sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương.  

- Vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở, cá 

nhân sản xuất, kinh doanh tiếp nhận, giúp đỡ việc làm cho người chấp hành 
xong hình phạt tù. Thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng sẽ là một trong 

các giải pháp quan trọng góp phần chủ động phòng ngừa, hạn chế tình trạng tái 
phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.  

- Xem xét bố trí vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính 
sách xã hội để cho vay theo quy định của pháp luật. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan: 

(i) Thực hiện việc xác nhận về đối tượng và điều kiện thụ hưởng chính 

sách quy định tại Điều 3 Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg; phối hợp với các cơ 
quan, tổ chức có liên quan nắm chắc thực trạng tình hình người chấp hành xong 
án phạt tù về cư trú tại địa phương; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính 

quyền địa phương trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án 
phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.  

(ii) Rà soát, lập danh sách, đánh giá và phân loại chính xác các nhóm đối 
tượng trong diện tái hòa nhập cộng đồng tại từng địa bàn xã, phường, thị trấn 

gồm: Nhóm 1: Người có ý thức chấp hành pháp luật, đã ổn định cuộc sống; 
Nhóm 2: Người không có việc làm ổn định, thiếu vốn sản xuất, tư tưởng còn tự 

ty, mặc cảm; Nhóm 3: Đối tượng sinh sống ở môi trường phức tạp về ANTT, dễ 
bị lôi kéo vi phạm pháp luật; Nhóm 4: Đối tượng không chấp hành sự quản lý, 



4 

giáo dục của chính quyền, đoàn thể ở địa phương, sống buông thả, lười lao 
động… Nhóm 5: Các đối tượng chấp hành xong án phạt tù liên quan đến 

ma túy. Trên cơ sở đó, có biện pháp cụ thể để quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn 
nguy cơ tái phạm tội. Quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ người chấp hành xong án 
phạt tù tái hòa nhập cộng đồng để họ yên tâm ổn định cuộc sống. 

(iii) Phân công, giao trách nhiệm cụ thể đối với gia đình và đoàn thể tham 
gia quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người người chấp hành xong hình phạt 

tù trở về địa phương, người nghiện ma túy sau cai nghiện, ưu tiên giải quyết, hỗ 
trợ họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế;  

(iv) Tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, giám sát, triển khai các chính 
sách ưu tiên, hỗ trợ, tạo điều kiện để người chấp hành xong hình phạt tù trở về 

địa phương được tiếp cận vay vốn sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, 
phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đặc biệt, 

nghiên cứu triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình, cá nhân điển hình về tái hòa 
nhập cộng đồng phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện ở địa phương. Việc 

xây dựng mô hình tái hòa nhập cộng đồng chú trọng gắn với xây dựng phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Trên đây là một số nội dung về nâng cao chất lượng công tác xét giảm 
thời hạn chấp hành án phạt tù, xét tha tù trước thời hạn có điều kiện; căn cứ nội 
dung văn bản, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 
- Ban BT Cồng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, VX2, NC1. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Trịnh Xuân Trường 

 
  


		2024-03-07T07:00:35+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-07T08:01:00+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	VĂN PHÒNG<vanphong-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-07T08:01:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	VĂN PHÒNG<vanphong-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-07T08:01:22+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	VĂN PHÒNG<vanphong-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-07T08:01:49+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI<ubnd-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




